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	Tiêu chí
	Cấu hình đề xuất

	Loại thiết bị
	Máy đo pH để bàn (Benchtop pH Meter), dùng trong phòng kiểm nghiệm

	Chức năng đo
	pH, mV và nhiệt độ

	Khoảng đo pH
	−2,00 đến 20,00 pH

	Độ phân giải pH
	0,001 pH

	Độ chính xác pH
	≤ ±0,002 pH

	Khoảng đo mV
	Tối thiểu −2000 đến +2000 mV

	Độ phân giải mV
	0,1 mV hoặc tốt hơn

	Khoảng đo nhiệt độ
	Tối thiểu 0–100 °C

	Độ phân giải nhiệt độ
	0,1 °C

	Độ chính xác nhiệt độ
	≤ ±0,5 °C

	Bù nhiệt độ
	ATC – bù nhiệt độ tự động

	Điện cực pH
	Điện cực pH tổ hợp (combination glass pH electrode), màng thủy tinh nhạy pH

	Điện cực so sánh
	Ag/AgCl
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	Double-junction hoặc công nghệ tương đương
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	Tích hợp trong điện cực pH hoặc đầu dò nhiệt độ riêng

	Hiệu chuẩn pH
	khuyến nghị 3 -5 điểm, tự nhận diện đệm, có thể tùy chỉnh dung dịch đệm chuẩn

	Dung dịch đệm
	pH 4,01; 7,00 và 10,01

	Nhận diện buffer
	Tự động 
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	Có chức năng hiển thị và/hoặc lưu thông tin slope, offset của điện cực
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	Hiển thị đồng thời giá trị pH và nhiệt độ mẫu

	GLP
	Có chức năng quản lý dữ liệu theo GLP

	Data logging
	Có chức năng lưu trữ dữ liệu đo và dữ liệu hiệu chuẩn

	Quản lý người sử dụng
	Có nhận diện/quản lý người sử dụng và ngày giờ đo
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